
1 
 

Bài Thứ 20 - Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (phần 2) 

Bài thực tập 20 - Biến Thể Thứ 3 

A - Nhận dạng ngữ cảnh các từ ở giống đực hay giống cái của dạng thức biến thể thứ 3, 
không quan tâm đến dạng thức hô cách.  

ποιμένα ἐλπίδα κόρακος ἐλπίδος 

ἐλπίδες ἄρχοντες κόρακι ἄρχοντας 

παῖδων σωτῆρων ποιμέσιν παισίν 

ἔλπις ἔθνεσιν μάρτυς μάρτυρας 

B - Biến thể các thể từ ở giống đực hay giống cái với dạng thức thuộc cách được đưa cho 
anh chị trong bài thực hành này.  Anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

ὁ μάρτυς σωτήρ ἡ ἐλπίς 

 ? ?  ? 

τὸν ? ? τὴν ? 

τοῦ μάρτυρος σωτῆρος τῆς ἐλπίδος 

τῷ ? ? τῇ ? 

  

οἱ ? ? αἱ ? 

 ? ?  ? 

τοὺς ? ? τὰς ? 

τῶν ? ? τῶν ? 

τοῖς ? ? ταῖς ? 
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Từ vựng  : ἡ ἐλπίς niềm hy vọng  - ὁ μάρτυς nhân chứng - ὁ σωτήρ cứu nhân 

(người giải cứu) 

C - Biến thể các danh từ ở giống trung sau đây dạng thức thuộc cách được đưa cho anh chị 
trong bài thực hành này.  Anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

τὸ σῶμα ῥῆμα ὕδωρ 

 ? ? ? 

τὸ ? ? ? 

τοῦ σώματος  ῥήματος ὕδατος 

τῷ ? ? ? 

  

τὰ ? ? ? 

 ? ? ? 

τὰ ? ? ? 

τῶν ? ? ? 

τοῖς ? ? ? 

Từ vựng  : τὸ σῶμα thân thể (cơ thể)  - τὸ ῥῆμα từ (ngôn từ, lời lẽ (ngôi lời) - τὸ 

ὕδωρ nước  
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Đ – Anh chị hãy viết các dạng thức danh cách và thuộc cách ở số nhiều đối với các thể 
từ được cho trong bài thực tập này.   

ἡ σάρξ σαρκός  ?   ?  

ὁ ἀστήρ ἀστέρος ? ? 

ὁ παῖς  παιδός ? ? 

ἡ νύξ νυκτός ? ? 

Từ vựng  : ὁ ἀστήρ ngôi sao - ἡ νύξ ban đêm   

Bài thực tập 20 - Từ vựng  

E - Phần Phiên Dịch - Anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. 

ὁ αἰών ὁ μάρτυς ὁ ποιμήν ὁ αἰών 

ἡ παῖς ποιμήν σωτήρ ἡ ἐλπίς 

μάρτυς ἡ νύξ ἐλπίς χάρις 

νύξ τὸ πῦρ ἡ χάρις ὕδωρ 

πῦρ χάρις τὸ ὕδωρ ὁ αἰών 
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F - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 

ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ παῖς αὐτοῦ 

εἰς τὸ πῦρ τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς  

ἔρχεται νύξ ἐν τῇ νυκτί  

ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ὁ παῖς μου 

Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός 

διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 

ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, 

ἀδελφοί· ἀμήν. 

  

 Thành thật khen ngợi tất cả các anh chị từ Chương Trình Thánh 

Kinh Học. Như vậy là anh chị đã đạt đến giai đoạn trọng yếu rồi : anh chị đã 

chứng tỏ được sự kiên trì của mình, và anh chị sẽ sớm đạt đến phần thưởng. Nhất 

là anh chị luôn luôn nhớ mục tiêu : không phải để viết, mà là đọc, và như thế hiểu 

được những văn đoạn: một công việc dễ hơn cho anh chị. Và mỗi lần anh chị 

cảm thấy thoải mái hơn cũng có nghĩa là anh chị đã bước thêm một bước nữa.  

 


